
 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Bản án số: 286/2017/HSST 

Ngày: 22/09/2017 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Lê Thị Thảo 

                                            Bà Đào Thị Chưa 

          Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - cán bộ 

Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tham 

gia phiên tòa: Ông Đặng Khánh Hưng - Kiểm sát viên 

Ngày 22 tháng 09 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 290/2017/HSST ngày 08 tháng 09 năm 2017 đối 

với bị cáo:  

           HOÀNG THỊ P, sinh năm: 1985, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn T, 

xã  D, huyện M, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 7/12; Con 

ông: Hoàng Đức Á; Con bà: Tạ Thị T (c); Chồng: Nguyễn Đình D; Có 02 con lớn 

SN: 2009, nhỏ SN: 2010; Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ bản số: 409 do Công 

an quận Đống Đa lập ngày 24/5/2017. Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày: 24/05/2017; Bị 

cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại:  Chị Trần Thị Nga, sinh năm: 1954 

HKTT: Tổ 83, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Trú tại: P12 A10 Tòa nhà B, chung cư 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, TP Hà Nội (Vắng mặt). 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:   

Anh Trần Duy Vỹ, sinh năm: 1969 

HKTT: Tổ dân phố 3 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 

(Vắng mặt). 
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                                                 nhËn thÊy 

        Bị cáo Hoàng Thị P bị Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa truy tố về hành 

vi phạm tội như sau: 

       Ngày 17/04/2017, Hoàng Thị P đến làm giúp việc cho gia đình anh 

Nguyễn Ngọc Khải tại P12 A10 Tòa nhà B chung cư 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, TP Hà Nội. Đến ngày 16/05/2017 bà Trần Thị Nga có HKTT: Tổ 

83, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là mẹ vợ của anh 

Khải lên chơi và sống cùng vợ chồng anh Khải. Khi Phong nói chuyện với bà Nga 

thì bà Nga có lấy một số đồ trang sức bằng vàng ra cho Phong xem, rồi Phong thấy 

bà Nga cất số đồ trang sức đó vào trong một chiếc va li màu đen và cất chìa khóa 

trong túi xách. 

        Khoảng 17h ngày 17/05/2017 khi Phong thấy bà Nga đi ra khỏi phòng để tập 

thể dục thì Phong đã nảy sinh ý định trộm cắp số đồ trang sức của bà Nga để bán 

lấy tiền. Phong lấy chìa khóa để mở va li và thấy bên trong có một hộp đựng trang 

sức, Phong mở hộp lấy trộm 01 lắc tay mềm vàng và 01 kiềng mềm vàng (trị giá 

29.000.000đồng), sau đó Phong đóng va li lại và trả chùm chìa khóa vào chỗ cũ và 

cầm số trang sức trên đi đến cửa hàng vàng Bảo tín Lan Vỹ ở số 84 Trần Duy 

Hưng, Hà Nội để ký gửi lại lấy 23.000.000 đồng.    

        Đến khoảng 17h ngày 18/05/2017 thấy bà Nga không phát hiện bị mất tài sản 

nên khi thấy bà Nga đi ra khỏi phòng Phong tiếp tục mở va li lấy trộm 01 nhẫn 

vàng đính đá và 01 nhẫn trắng đính kim cương (trị giá 75.000.000 đồng) rồi đem ra 

cửa hàng vàng Bảo tín Lan Vỹ số 84 Trần Duy Hưng ký gửi lấy 15.000.000 đồng. 

        Ngày 19/05/2017, Phong lấy trộm tiếp 01 đôi bông tai vàng và 01 lắc tay vàng 

dạng xích (trị giá 8.000.000 đồng) rồi đem ra cửa hàng vàng Bảo tín Lan Vỹ số 84 

Trần Duy Hưng ký gửi lấy 4.500.000 đồng. Toàn bộ số tiền Phong có được từ việc 

bán số trang sức lấy trộm Phong chi tiêu cá nhân hết. 

       Đến ngày 23/05/2017,  bà Trần Thị Nga phát hiện bị mất số trang sức trên nên 

đã đến cơ quan công an phường Láng Hạ để trình báo. 

       Cơ quan điều tra đã triệu tập Hoàng Thị P lên làm việc và khai nhận hành vi 

trộm cắp tài sản như đã nêu trên. Cơ quan điều tra đã dẫn giải Phong đến cửa hàng 
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vàng Bảo tín Lan Vỹ số 84 Trần Duy Hưng  và thu hồi toàn bộ số tài sản mà Phong 

trộm cắp của bà Nga. Ngày 24/05/2017, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 

đối với Hoàng Thị P về tội trộm cắp tài sản. 

        Tại kết luận định giá tài sản số 174/ĐGTS ngày 29/05/2017 của Hội đồng định 

giá tài sản quận Đống Đa, kết luận: tổng trị giá kiềng, lắc, nhẫn, hoa tai bằng vàng 

mà Phong trộm cắp là 112.000.000 đồng. 

         Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ của Phong 01 điện thoại di động sam 

sung màu trắng có sim 0976398985. Thu giữ của cửa hàng vàng Bảo tín Lan Vỹ 01 

phiếu ký gửi số 019608, 02 biên lai nhận hàng số 020774 và số 020748 được lập 

khi Hoàng Thị P mang tài sản trộm cắp ra ký gửi. 

        Cơ quan CSĐT -  Công an quận Đống Đa trao trả 01 chiếc lắc tay mềm vàng, 

01 chiếc kiềng mềm vàng, 01 nhẫn đính đá, 01 nhẫn trắng đính kim cương, 01 bông 

tai vàng và 01 lắc tay vàng dạng xích cho bà Trần Thị Nga. Bà Nga đã nhận lại tài 

sản và không có yêu cầu bồi thường gì về dân sự. 

        Người liên quan là anh Trần Duy Vỹ là chủ cửa hàng vàng Bảo tín Lan Vỹ số 

84 Trần Duy Hưng đã nhận lại số tiền 42.500.000 đồng từ anh Nguyễn Đình Duy là 

chồng của Hoàng Thị P và không có yêu cầu bồi thường gì về dân sự. 

        Cáo trạng số 297/CT-VKS ngày 07/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân quận 

Đống Đa đã truy tố Hoàng Thị P tội Trộm cắp tài sản theo Điểm e, Khoản 2 Điều 

138 Bộ luật Hình sự. 

        Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố như Cáo trạng đã nêu và đề nghị áp dụng: Điểm e, Khoản 2 Điều 

138; điểm b, p khoản 1, Điều 46; Điểm g khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự, xử phạt: 

- Hoàng Thị P từ 42 đến 48 tháng tù.  

- Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền. 

          - Về vật chứng: Tr¶ l¹i 01chiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng Sam sung mµu trắng ®· 

qua sử dụng cho bÞ c¸o Hoàng Thị P số Imel 1: 35848406262775/01; Imel 2: 

358485062627758; Số sim: 0976398985 (theo biên bản bàn giao số 345 ngày 

22/09/2017 tại Chi cục Thi hành án quậ Đống Đa, TP Hà Nội). Tịch thu lưu hồ 

sơ vụ án 01 giấy ghi nội dung cầm đồ ngày 17/05/2017 số 020774; 01 giấy ghi 

nội dung cầm đồ ngày 18/05/2017 số 019608; 01 giấy ghi nội dung cầm đồ ngày 
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19/05/2017 số 020748. 

 - VÒ d©n sù: Ngêi bÞ h¹i ®· nhËn l¹i tµi s¶n kh«ng cã yªu cÇu båi thêng g× 

 kh¸c nªn kh«ng xÐt. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã nhận lại tiền 

từ gia đình bị cáo và không có yêu cầu gì nên không xét. 

         C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu chøng cø ®· ®îc thÈm tra t¹i phiªn toµ, c¨n vµo kÕt  

qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn chøng cø, ý kiÕn 

KiÓm s¸t viªn, lêi khai cña bÞ c¸o. 

                                          XÉT THẤY 

       Tại phiên tòa hôm nay,  bị cáo Hoàng Thị P đã thành khẩn khai nhận hành vi 

phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội 

của bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật 

chứng thu được trong vụ án. Đồng thời, căn cứ vào Kết luận định giá tài sản số 

174/ĐGTS ngày 29/05/2017 của Hội đồng định giá tài sản quận Đống Đa, kết luận: 

Trong các ngày 17,18,19/05/2017 Hoàng Thị P đã 03 lần trộm cắp tài sản của bà 

Trần Thị Nga tại P12A10 Tòa nhà B, chung cư 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, Hà Nội, Hoàng Thị P đã có hành vi trộm cắp tài sản của chị Trần Thị Nga 

gồm kiềng, lắc, nhẫn, hoa  tai bằng vàng, tổng giá trị mà Phong trộm cắp là 

112.000.000 đồng. 

        Hành vi của bị cáo Hoàng Thị P đã phạm vào tội Trộm cắp tài sản, tội phạm và 

hình phạt được quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự. Bị cáo bị 

Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa truy tố theo tội danh và điều luật trên là 

hoàn toàn đúng pháp luật. 

        Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài 

sản của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội. Bị cáo biết rõ hậu quả nguy hiểm 

xảy ra nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội của mình trong ba ngày liên tục với 

mục đích vụ lợi cá nhân thể hiện ý thức của bị cáo là xem nhẹ pháp luật, coi thường 

tài sản của người khác nên áp dụng tình tiết tăng nặng theo điểm g, khoản 1, điều 

48 Bộ luật hình sự. Vì vậy, cần phải áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất 

hành vi phạm tội cũng như nhân thân của bị cáo. 

        Tuy nhiên, khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo lần đấu phạm tội, khai báo thành khẩn, thái độ ăn 
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năn hối cải, tài sản bị cáo chiếm đoạt được đã trả lại cho người bị hại, gia đình bị 

cáo đã khắc phục trả lại tiền cho người liên quan; Gia đình bị cáo thuộc diện hộ 

nghèo. Nên áp dụng b,p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự để giảm cho bị 

cáo một phần hình phạt cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm 

chung. 

         Xét hoàn cảnh gia đình bị cáo có nhiều khó khăn, bị cáo không có nghề 

nghiệp gì nên miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo. 

         Về vật chứng: Tr¶ l¹i 01chiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng Sam sung mµu trắng ®· qua 

sử dụng cho bÞ c¸o Hoàng Thị P số Imel 1: 35848406262775/01; Imel 2: 

358485062627758; Số sim: 0976398985 ( theo biên bản bàn giao số 345 ngày 

22/09/2017 tại Chi cục Thi hành án quận Đống Đa, TP Hà Nội). Tịch thu lưu hồ sơ 

vụ án 01 giấy ghi nội dung cầm đồ ngày 17/05/2017 số 020774; 01 giấy ghi nội 

dung cầm đồ ngày 18/05/2017 số 019608; 01 giấy ghi nội dung cầm đồ ngày 

19/05/2017 số 020748. 

         Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Người bị hại là chị Trần Thị Nga đã nhận 

lại tài sản, không có yêu cầu gì nên không xét.  

        Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã nhận lại tiền từ gia đình bị cáo và 

không có yêu cầu gì nên không xét. 

        Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên! 

QUYẾT ĐỊNH 

       Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Thị P phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

       Căn cứ: Điểm e, Khoản 2, Điều 138; Điểm b,p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điểm g, khoản 1, điều 48 Bộ luật Hình sự. 

       Xử phạt: Hoàng Thị P 38 (Ba tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 24/05/2017. 

       - Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo. 

       Căn cứ: - Điều 76, 99, 231, 234 Bộ luật tố tụng hình sự 

            - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về 

về mức thu, miễn giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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         Về vật chứng: Tr¶ l¹i 01chiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng Sam sung mµu trắng ®· qua 

sử dụng cho bÞ c¸o Hoàng Thị P số Imel 1: 35848406262775/01; Imel 2: 

358485062627758; Số sim: 0976398985 (theo biên bản bàn giao số 345 ngày 

22/09/2017 tại Chi cục Thi hành án quận Đống Đa, TP Hà Nội). Tịch thu lưu hồ sơ 

vụ án 01 giấy ghi nội dung cầm đồ ngày 17/05/2017 số 020774; 01 giấy ghi nội 

dung cầm đồ ngày 18/05/2017 số 019608; 01 giấy ghi nội dung cầm đồ ngày 

19/05/2017 số 020748. 

         Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Người bị hại là chị Trần Thị Nga đã 

nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì nên không xét.  

          Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã nhận lại tiền từ gia đình bị 

cáo và không có yêu cầu gì nên không xét. 

         - Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

- Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

- Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tống 

đạt hợp lệ bản án. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về phần liên 

quan của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tống đạt hợp lệ bản án. 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân TP Hà Nội; 

- Viện kiểm sát quận Đống Đa; 

- Thi hành án quận Đống Đa; 

- Bị cáo; 

- Lưu. 

TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hạnh 
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    tßA ̧ N NH¢N D¢N QUËN §èng  ®A 

THµNH PHè Hµ néi 

----------------- 

    céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

   §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

-------------------- 

 

Biªn b¶n nghÞ ¸n 

Tßa ¸n nh©n d©n quËn ®èng ®a 

 

                                     Víi héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
 
          ThÈm ph¸n- Chñ täa phiªn tßa:  Bµ NguyÔn ThÞ Thóy H¹nh 

C¸c Héi thÈm: Bà  Lê Thị Thảo  

                         Bà Đào Thị Chưa 

C¨n cø vµo ®iÒu 199 vµ ®iÒu 222 cña  Bé luËt tè tông h×nh sù. 

Vµo håi 11 giê 15  ngµy 22 th¸ng 09 n¨m 2017 t¹i phßng nghÞ ¸n, Héi ®ång xÐt xö 

s¬ thÈm ®· tiÕn hµnh nghÞ ¸n vô ¸n“ Trộm cắp tài sản” ®èi víi: 

        BÞ c¸o: Hoàng Thị P 

C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®îc thÈm tra t¹i phiªn tßa, trªn c¬ së xem 

xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn c¸c chøng cø, ý kiÕn cña KiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o, Héi ®ång xÐt 

xö th¶o luËn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt trong vô ¸n nh sau: 

1.VÒ téi danh: KÕt qu¶ biÓu quyÕt:  3/3 = 100%. NhÊt trÝ. 

 §ñ c¬ së ®Ó kÕt luËn: 

           Các bÞ c¸o Hoàng Thị P ph¹m téi “Trộm cắp tài sản”. 

2. VÒ ®iÒu luËt ¸p dông (®iÓm, kho¶n, ®iÒu cña Bé luËt h×nh sù): 3/3 = 

100%. NhÊt trÝ 

         Áp dông: - Điểm e, Kho¶n 2, ®iÒu 138; ®iÓm b,p kho¶n 1, khoản 2 ®iÒu 46; 

Điểm g, khoản 1, điều 48 Bé luËt h×nh sù                                                                  

                 - §iÒu 76, 99, 231, 234 Bé luËt tè tông h×nh sù; 

       - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về về 

mức thu, miễn giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

          3.VÒ møc h×nh ph¹t:  3/3 = 100%. NhÊt trÝ. 

        Xử phạt: Hoàng Thị P 38(Ba tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 24/05/2017. 

- Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo. 

 4. C¸c vÊn ®Ò kh¸c: 3/3 = 100%. NhÊt trÝ. 
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         Về vật chứng: Tr¶ l¹i 01chiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng Sam sung mµu trắng ®· 

qua sử dụng cho bÞ c¸o Hoàng Thị P số Imel 1: 35848406262775/01; Imel 2: 

358485062627758; Số sim: 0976398985 (theo biên bản bàn giao số 345    ngày 

22/09/2017 tại Chi cục Thi hành án quận Đống Đa, TP Hà Nội). Tịch thu lưu hồ 

sơ vụ án 01 giấy ghi nội dung cầm đồ ngày 17/05/2017 số 020774; 01 giấy ghi 

nội dung cầm đồ ngày 18/05/2017 số 019608; 01 giấy ghi nội dung cầm đồ ngày 

19/05/2017 số 020748. 

         Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Người bị hại là chị Trần Thị Nga đã 

nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì nên không xét.  

          Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã nhận lại tiền từ gia đình bị 

cáo và không có yêu cầu gì nên không xét. 

         - Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

- Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

- Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống 

đạt bản án hợp lệ. 

                             Héi ®ång xÐt xö 

      Héi thÈm nhân dân                                    ThÈm ph¸n -  Chñ täa phiªn toµ 

                                                               

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 

 


